
Gồm các xã: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Quảng Hòa, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, 
 Tân Hội, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Bảo Thuận, Di Linh, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng, Hòa Bắc, Hòa Ninh.

Bà CIL BRI Ông NGUYỄN THIỆN CHÂN Ông LÂM VĂN ĐOAN Bà VÌ THỊ THU

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

(Theo Nghị quyết số: 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Mẫu số 17/HĐBC-QH

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:     4 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu:                                                             2 người. 

ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Lưu Văn Trung

Giáo dục 
phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 CIL BRI 18/5/1977 Nữ Việt Nam Cơ Ho Công giáo
Phường Lang 

Biang - Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Số 97 đường Thống Nhất, tổ 
dân phố Bon Đưng 1, phường 
Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học chuyên ngành 
Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ 
Chuyên khoa I chuyên 
ngành Y tế cộng đồng

Bác sĩ 
Chuyên 
khoa I

Cao cấp Tiếng
 Anh B

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và 
Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Sở Dân tộc và 
Tôn giáo tỉnh 

Lâm Đồng
18/3/2013 Không

Đại biểu HĐND tỉnh Lâm 
Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

2016 - 2021; 2021 - 2026

2 NGUYỄN THIỆN CHÂN 19/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Kim Liên, 
tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 4, phường Đông 
Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên ngành 
Bảo vệ thực vật; Thạc sĩ 

Kinh tế nông nghiệp
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 

B1 Châu Âu

Phó Chi cục trưởng Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường tỉnh 
Lâm Đồng

05/3/2007 Không Không

3 LÂM VĂN ĐOAN 30/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phù Đổng, 

thành phố 
Hà Nội.

Căn hộ số T6-12A06,  Tòa nhà 
N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, 
phường Xuân Đỉnh, thành phố 

Hà Nội.

12/12

Đại học chuyên ngành 
Luật, Đại học chuyên 

ngành Xã hội học, Thạc 
sĩ Xã hội học, Tiến sĩ Xã 

hội học

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B2 Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Quốc hội; Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Văn hóa và Xã hội của 

Quốc hội; Ủy viên Hội đồng 
khoa học của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm 
nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - 

Nhật Bản; Ủy viên Ban Thường 
vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam

Ủy ban Văn 
hóa và Xã hội 
của Quốc hội

26/01/2011
Đại biểu
Quốc hội
khóa XV

Không

4 VÌ THỊ THU 02/02/1980 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Púng Bánh, 
tỉnh Sơn La

Số 12/4 hẻm Tô Vĩnh Diện, 
phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên ngành 

Giáo dục thể chất Cử nhân Trung 
cấp

Tiếng
 Anh B

Phó Trưởng phòng Quản lý Thể 
dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch tỉnh Lâm 

Đồng

05/8/2013 Không Không

Ngày vào 
Đảng

Đại biểu 
QH 

(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác


